	SỞ GD & ĐT …….
TRƯỜNG THPT HÀM YÊN


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2023-2024
Môn: Ngữ văn, lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Kiểm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kỹ năng theo tiến độ chương trình giữa học kì II môn Ngữ Văn lớp 11.

- Cụ thể đề kiểm tra nhằm đánh giá các chuẩn sau:

+ Kiến thức, kĩ năng đọc hiểu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

+ Kiến thức, kĩ năng làm văn: Hiểu được những yêu cầu viết bài nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí.

2. Năng lực

- Năng lực chung: 

+ Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

- Năng lực riêng:

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày

+ Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học

+ Năng lực vận dụng kiến thức văn học vào cuộc sống

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, trung thực

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Cách thức kiểm tra:  Học sinh làm bài theo phòng thi 90 phút.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

1.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng

điểm



	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tỉ lệ 

(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ 

(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ 

(%)
	Thời gian

(phút)
	Tỉ lệ 

(%)
	Thời gian

(phút)
	Số

 câu hỏi
	Thời gian

(phút)
	

	1
	Đọc hiểu
	15
	5
	15
	5
	10
	10
	0
	0
	06
	20
	40

	2
	Làm văn
	25
	10
	15
	10
	10
	20
	10
	30
	01
	70
	60

	Tổng
	40
	15
	30
	15
	20
	30
	10
	30
	07
	90
	100

	Tỉ lệ % 
	40
	30
	20
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	100


2. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	TT
	Nội dung kiến thức/

kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng 
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1
	ĐỌC HIỂU
	Thơ
	Nhận biết:

- Nhận biết được thể thơ.
- Nhận biết được từ ngữ trong bài thơ.

- Nhận biết về chi tiết tiêu biểu trong bài thơ. 
Thông hiểu:

- Hiểu và lí giải được ý nghĩa giá trị thẩm mĩ của ngôn từ.
 - Phân tích, lí giải được tác dụng của yếu tố nghệ thuật trong bài thơ.

Vận dụng:
- Đánh giá được giá trị nội dung bài trong thơ.  
	3
	2
	1
	0
	6

	2
	LÀM VĂN
	    Nghị luận xã hội: Viết bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
	Nhận biết: 

- Xác định được kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận.

Thông hiểu: 

- Trình bày được suy nghĩ của bản thân về vấn đề nghị luận.

Vận dụng:
- Vận dụng các kĩ năng lập dàn ý, tạo lập văn bản, sử dụng các thao tác nghị luận; để viết được bài văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu của đề bài. 

Vận dụng cao: 

- Vận dụng kiến thức lí luận để có những phát hiện sâu sắc, mới mẻ vấn đề nghị luận; 

- Diễn đạt sáng tạo, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.

- Đánh giá được vai trò, ý nghĩa của gia đình đối với cuộc sống, xã hội hiện tại. 
	
	
	
	
	1

	Tổng
	
	
	
	
	
	7

	Tỉ lệ % 
	
	40
	30
	20
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30
	100


3. NỘI DUNG  ĐỀ KIỂM TRA
I.ĐỌC -HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau:

Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về… với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông…

Xuân này đến nữa đã ba xuân
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân.

Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông.
      (Cô lái đò – Nguyễn Bính, Nguyễn Bính – Thơ và đời,  NXB Văn   học,
Hà Nội, 1994)

Chú thích:

– Nguyễn Bính là một trong những nhà thơ tiêu biểu cho phong trào thơ Mới. Ông gây ấn tượng với độc giả từ hồn thơ lãng mạn, luôn hướng về làng quê Việt Nam và những bài thơ mang đậm đà sắc thái dân dã, mộc mạc.
– Bài thơ “Cô lái đò”  của Nguyễn Bính được in trong tập Lỡ bước sang ngang xuất bản năm 1940, là tác phẩm nghệ thuật đầy chất lãng mạn và bi thương, tác phẩm là câu chuyện buồn, là lời hẹn ước không thành bởi sự xa cách và chờ đợi mỏi mòn.

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Trong khổ thơ thứ nhất, cô lái đò hồi tưởng về điều gì? 
Câu 3. Chỉ ra những từ ngữ diễn tả tâm trạng của cô gái lái đò trong bài thơ?

Câu 4. Em hiều như thế nào về  hành  động “Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong” của cô lái  đò?
Câu 5. Nêu tác dụng của dấu ba chấm trong khổ thơ sau:

Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về… với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông…

Câu 6. Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày cảm nhận của anh/chị về tâm trạng của cô lái đò trong bài thơ trên.
II.PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Nhà văn Mỹ Henry David Thorean từng viết:  Hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới. 

Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống.
                          ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ:  Bảy chữ
Hướng dẫn chấm:

 - HS trả lời như đáp án: 0,5 điểm

 - HS trả lời sai hoặc không trả lời: không cho điểm
	0,5

	
	2
	 Trong khổ 1, cô lái đòi hồi tưởng về ước hẹn, thề nguyền cùng người mình yêu trên bến sông ba xuân trước.
Hướng dẫn chấm: 

- HS trả lời như đáp án: 0,5 điểm

- HS trả lời được 1 ý: 0,25

- HS trả lời sai hoặc không trả lời: không cho điểm
	0,5

	
	3
	Những từ ngữ diễn tả tâm trạng của cô lái đò: mong nhớ, hồi tưởng, mỏi mòn, tắt nguội dần.

Hướng dẫn chấm:

 - HS trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- HS trả lời được 1/2 từ: 0,25 điểm
 - HS trả lời sai hoặc không trả lời: không cho điểm
	0,5

	
	4
	Hành  động “Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong” của cô lái  đò có thể hiểu:  
- Đây là hành động dứt khoát, cho thấy cô gái đã quyết định dừng lại mối tình dang dở ấy, rời bỏ quá khứ cô đơn, lẻ loi. 
Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương đạt điểm tối đa.

- HS trả lời thiếu 01 ý: 0,5 điểm. 
- HS trả lời chung chung: 0,25 điểm.

- HS trả lời sai hoặc không trả lời: không cho điểm
	0,75

	
	5
	Tác dụng của dấu ba chấm trong khổ thơ:  

Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về… với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông…
- Tạo khoảng lặng để người đọc suy đoán về nguyên nhân người khách tình quân không trở lại.

- Khắc sâu khoảng thời gian chờ đợi và diễn tả tâm trạng mỏi mòn của cô lái đò.

Hướng dẫn chấm:

- HS trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương đạt điểm tối đa.

- HS trả lời đúng 01 ý: 0,5 điểm 
- HS trả lời chung chung, không đủ ý: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng ý nào: không cho điểm.
	0,75

	
	6
	· HS trình bày đoạn văn ngắn nêu được cảm nhận về tâm trạng của cô lái đò.( Gợi ý: Sự chờ đợi mỏi mòn và nỗi niềm chua xót vì lời thề nguyện đã tàn phai theo năm tháng)
· Hướng dẫn chấm:

- HS cảm nhận được đúng tâm trạng cô lái đò cách diễn đạt  thuyết phục đạt điểm tối đa.

- HS cảm nhận được đúng tâm trạng cô lái đò nhưng có cách diễn đạt còn hạn chế cho 0, 75 điểm.
- HS cảm nhận chưa đầy đủ  tâm trạng cô lái đò, diễn đạt còn hạn chế cho 0,5 điểm
- Học sinh cảm nhận chung chung: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không đúng hoặc trả lời sai:  không cho điểm.
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT
	6,0

	
	
	          Nhà văn Mỹ Henry David Thorean từng viết:  Hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới. 

Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống.


	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm

- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm

- Học sinh không xác định đúng vấn đề nghị luận, lạc đề: 0 điểm.
	0,5

	
	
	*Giải thích:

+ Niềm tin: Đó là ý thức về năng lực, phẩm chất, giá trị của mình trong cuộc sống, biết đánh giá được vị trí, vai trò của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống...

+ Xoay chuyển thế giới: làm cho thế giới lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

=> Câu nói đã khẳng định ý nghĩa, giá trị của niềm tin đối với cuộc đời của mỗi người.

* Phân tích, chứng minh: 
- Sức mạnh của niềm tin:
+ Sự tự tin sẽ giúp bản thân thoát khỏi tự ti, hoài nghi về bản thân và từ đó vươn lên, đạt được những thành công rực rỡ.

+ Niềm tin sẽ biến thành động lực sống, giúp con người làm việc hiệu quả hơn.

+ Nhờ có niềm tin, con người sẽ hướng đến những suy nghĩ tích cực và chính điều và đưa họ đến với những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống
+ Niềm tin giữa con người với con người là nền tảng tạo lập nên một cuộc sống giàu tình yêu thương.

(Dẫn chứng cụ thể về người có niềm tin và đã thành công)

- Thiếu niềm tin vào bản thân thì khó có thể thành công, vì thiếu nguồn động lực, sự kiên trì; Trong các mối quan hệ xã hội, việc thiếu niềm tin lẫn nhau khiến các mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, tràn đầy sự nghi kỵ, khó gắn bó, đoàn kết và chia sẻ
 * Đánh giá, mở rộng:

- Phân biệt tự tin với tự phụ, tự kiêu, tự đại...
- Phê phán những người sống tự ti, nhút nhát, nghe theo sự sắp đặt của người khác....
*Bài học nhận thức và hành động: 

- Đối với mỗi cá nhân, trước hết quan trọng nhất là phải tin tưởng vào chính bản thân mình, tạo cho mình những sự tự tin nhất định, đánh bay cái tâm lý e ngại, sợ hãi, tự ti trong tâm hồn.

- Đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đặt niềm tin vào những người khác để thấy cuộc sống có ý nghĩa và giá trị hơn.

Hướng dẫn chấm:

- Trình bày đầy đủ, sâu sắc về nội dung: 2,5 - 3,5 điểm

- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc về nội dung: 1,25   - 2,25 điểm.

- Trình bày chung chung, chưa rõ về nội dung: 0,25 điểm – 1,0 điểm
	0,5
2,0

0,5

0,5



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Hướng dẫn chấm:

 Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0


	SỞ GD & ĐT TUYÊN QUANG

TRƯỜNG THPT HÀM YÊN


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2023-2024

Môn: Ngữ văn, lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


I.ĐỌC -HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau:

	Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về… với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông…
	Xuân này đến nữa đã ba xuân
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần.
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân.

Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông


(Cô lái đò – Nguyễn Bính, Nguyễn Bính – Thơ và đời,  NXB Văn   học, Hà Nội, 1994)

Chú thích:

-Bài thơ “Cô lái đò” của Nguyễn Bính được in trong tập Lỡ bước sang ngang xuất bản năm 1940, là tác phẩm nghệ thuật đầy chất lãng mạn và bi thương, tác phẩm là câu chuyện buồn, là lời hẹn ước không thành bởi sự xa cách và chờ đợi mỏi mòn.

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Trong khổ thơ thứ nhất, cô lái đò hồi tưởng về điều gì? 

Câu 3. Chỉ ra những từ ngữ diễn tả tâm trạng của cô gái lái đò trong bài thơ?

Câu 4. Em hiều như thế nào về  hành  động “Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong” của cô lái  đò?

Câu 5. Nêu tác dụng của dấu ba chấm trong khổ thơ sau:

Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về… với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông…

Câu 6. Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày cảm nhận của anh/chị về tâm trạng của cô lái đò trong bài thơ trên.
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)

Nhà văn Mỹ Henry David Thorean từng viết:  Hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới. 

Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống.

